
HAI BA TƯ NĂM SÁU BẢY CHỦ NHẬT

02/06/2025 03/06/2025 04/06/2025 05/06/2025 06/06/2025 07/06/2025 08/06/2025

BUỔI LỚP CHÀO CỜ

CĐ ĐD K9 THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA

CĐ ĐD K10A LÂM SÀNG CSSK PHỤ NỮ LÂM SÀNG CSSK PHỤ NỮ LÂM SÀNG CSSK PHỤ NỮ LÂM SÀNG CSSK PHỤ NỮ LÂM SÀNG CSSK PHỤ NỮ

CSSK CHUYÊN KHOA HỆ NGOẠI

BS PHÚC HOÀNG

(PHÒNG 2)

CĐ ĐD K10B LÂM SÀNG CSSK TRẺ EM LÂM SÀNG CSSK TRẺ EM LÂM SÀNG CSSK TRẺ EM LÂM SÀNG CSSK TRẺ EM LÂM SÀNG CSSK TRẺ EM

CĐ ĐD K11A
ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS TRINH

ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS BẢO

NHÓM 2 THS PHƯỢNG

ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS BẢO

ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS PHƯỢNG

ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS TRINH

CĐ ĐD K11B
ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS TRINH

ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS PHƯỢNG

CĐ ĐD K11C
ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS PHƯỢNG

ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS TRINH

CĐ DƯỢC K9A
KINH TẾ DƯỢC

DS HIẾU

(PHÒNG 6)

KINH TẾ DƯỢC

DS HIẾU

(PHÒNG 6)

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

DS PHƯỚC

(PHÒNG 3)

CĐ DƯỢC K9B
KINH TẾ DƯỢC

DS HIẾU

(PHÒNG 6)

KINH TẾ DƯỢC

DS HIẾU

(PHÒNG 6)

CĐ DƯỢC K9C
KINH TẾ DƯỢC

DS HIẾU

(PHÒNG 6)

KINH TẾ DƯỢC

DS HIẾU

(PHÒNG 6)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS GIANG

(PHÒNG 5)

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

DS PHƯỚC

(PHÒNG 3)

CĐ DƯỢC K10A
DƯỢC LÂM SÀNG

DS DUNG

(PHÒNG 3)

DƯỢC LÂM SÀNG

DS LY

(PHÒNG 5)

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 1

DƯỢC LÂM SÀNG

DS DUNG

(PHÒNG 3)

TH DƯỢC LÂM SÀNG NHÓM 1 DS LY

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 2

CĐ DƯỢC K10B TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 1

DƯỢC LÂM SÀNG

DS DUNG

(PHÒNG 3)

DƯỢC LÂM SÀNG

DS LY

(PHÒNG 5)

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 2

DƯỢC LÂM SÀNG

DS DUNG

(PHÒNG 3)

CĐ DƯỢC K10C TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 1

DƯỢC LÂM SÀNG

DS DUNG

(PHÒNG 3)

DƯỢC LÂM SÀNG

DS LY

(PHÒNG 5)

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 2

CĐ DƯỢC K10D
DƯỢC LÂM SÀNG

DS LY

(PHÒNG 4)

TH BÀO CHẾ DS HIẾU

CĐ DƯỢC K11A
BỆNH HỌC

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

BỆNH HỌC

BS QUYÊN

(PHÒNG 4)

HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

TH HÓA HỮU CƠ

NHÓM 2 TS SƠN

CĐ DƯỢC K11B
BỆNH HỌC

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

BỆNH HỌC

BS NHẢY

(PHÒNG 4)

BỆNH HỌC

BS QUYÊN

(PHÒNG 4)

TH HOÁ ĐẠI CƯƠNG & VÔ CƠ

NHÓM 2

THS TRANG

TH VI SINH - KÝ SINH TRÙNG

NHÓM 1 BS THẮNG

CĐ DƯỢC K11C
BỆNH HỌC

BS QUYÊN

(PHÒNG 4)

TH HOÁ ĐẠI CƯƠNG & VÔ CƠ

NHÓM 1

THS TRANG

TH HOÁ ĐẠI CƯƠNG & VÔ CƠ

NHÓM 2

THS TRANG

BỆNH HỌC

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

BỆNH HỌC

BS NHẢY

(PHÒNG 4)

HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

CĐ HỘ SINH K1
CSSK PHỤ NỮ

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

CSSK PHỤ NỮ

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

CĐ HỘ SINH K2
SINH LÝ BỆNH

BS MỸ HƯƠNG

(PHÒNG 2)

SINH LÝ BỆNH

BS QUYÊN

(PHÒNG 2)

DƯỢC LÝ

BS MỸ HƯƠNG

(PHÒNG 2)

SINH LÝ BỆNH

BS MỸ HƯƠNG

(PHÒNG 2)

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ

THS BÍCH NGỌC

HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

TC YS K10 THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA
QUẢN LÝ - TỔ CHỨC Y TẾ

THS ÁNH NGỌC

QUẢN LÝ - TỔ CHỨC Y TẾ

BS LAN

TC YS K11 LÂM SÀNG BỆNH HỌC NGOẠI LÂM SÀNG BỆNH HỌC NGOẠI LÂM SÀNG BỆNH HỌC NGOẠI LÂM SÀNG BỆNH HỌC NGOẠI LÂM SÀNG BỆNH HỌC NGOẠI

SỨC KHỎE TRẺ EM

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)
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BUỔI LỚP

CĐ ĐD K9 THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA

CĐ ĐD K10A
CSSK CHUYÊN KHOA HỆ NGOẠI

BS PHÚC HOÀNG

(PHÒNG 2)

CĐ ĐD K10B
TH CSSK PHỤ NỮ

NHÓM 2 - BS TUYẾN

CSSK CHUYÊN KHOA HỆ NỘI

BS VẺ

(PHÒNG 9)

CSSK CHUYÊN KHOA HỆ NỘI

BS VẺ

(PHÒNG 9)

CSSK CHUYÊN KHOA HỆ NỘI

BS VẺ

(PHÒNG 9)

CĐ ĐD K11A
TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2 

NHÓM 2 THS TRINH

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS NGA

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS NGỌC

NHÓM 1 THS PHƯỢNG

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS NGỌC

NHÓM 2 THS NGA

CĐ ĐD K11B
TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS NGA

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS TRINH

NHÓM 1 THS BẢO

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS BẢO

NHÓM 1 THS NGA

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS NGA

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS TRINH

CĐ ĐD K11C
TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS NGỌC

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 1 THS NGỌC

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS TRINH

NHÓM 1 THS BẢO

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ 2

NHÓM 2 THS BẢO

CĐ DƯỢC K9A
KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS VŨ (HỌC GHÉP)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS VŨ (HỌC GHÉP)

TH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS VŨ

TH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NHÓM 1 BS LAN (P.4)

NHÓM 2 THS ÁNH NGỌC (P.5)

KINH TẾ DƯỢC

DS HIẾU

(PHÒNG 6)

CĐ DƯỢC K9B
TH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NHÓM 1 BS LAN (P.4)

NHÓM 2 THS ÁNH NGỌC (P.5)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS VŨ (HỌC GHÉP)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS VŨ (HỌC GHÉP)

TH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NHÓM 2 BS LAN (P.3)

NHÓM 1 THS ÁNH NGỌC (P.4)

TH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS VŨ

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

DS PHƯỚC

(PHÒNG 3)

ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

DS PHƯỚC

(PHÒNG 3)

CĐ DƯỢC K9C
KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS VŨ (HỌC GHÉP)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS VŨ (HỌC GHÉP)

KINH TẾ DƯỢC

DS ĐỨC

(PHÒNG 5)

TH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

NHÓM 1 BS LAN (P.4)

NHÓM 2 THS ÁNH NGỌC (P.5)

CĐ DƯỢC K10A
TH DƯỢC LÝ BS MỸ HƯƠNG NHÓM 1

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 2

TH DƯỢC LÝ BS MỸ HƯƠNG NHÓM 2

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 1

DƯỢC LÝ BS TIẾN HOÀNG (2 T ĐẦU)

(PHÒNG 3)

CĐ DƯỢC K10B
TH DƯỢC LÝ BS MỸ HƯƠNG NHÓM 2

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 1

DƯỢC LÝ BS TIẾN HOÀNG (2 T SAU)

(PHÒNG 3)

CĐ DƯỢC K10C
DƯỢC LÝ

BS TIẾN HOÀNG

(PHÒNG 3)

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 1

DƯỢC LÝ

BS TIẾN HOÀNG

(PHÒNG 6)

TH BÀO CHẾ DS HIẾU NHÓM 2

CĐ DƯỢC K10D
DƯỢC LÝ

BS TIẾN HOÀNG

(PHÒNG 4)

CĐ DƯỢC K11A
BỆNH HỌC

BS TIẾN HOÀNG

(PHÒNG 3)

TH HÓA HỮU CƠ

NHÓM 1 TS SƠN

HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

CĐ DƯỢC K11B
HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

BỆNH HỌC

BS TIẾN HOÀNG

(PHÒNG 2)

TH HÓA HỮU CƠ

NHÓM 1 TS SƠN

TH VI SINH - KÝ SINH TRÙNG

NHÓM 2 BS THẮNG

CĐ DƯỢC K11C
TH HÓA HỮU CƠ

NHÓM 1 TS SƠN

BỆNH HỌC

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

TH HÓA HỮU CƠ

NHÓM 2 TS SƠN

HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

CĐ HỘ SINH K1
TH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

THS BẢO 2T ĐẦU

CĐ HỘ SINH K2
TH KỸ NĂNG GIAO TIẾP

THS BẢO 2T SAU

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ

THS PHƯỢNG

TH ĐIỀU DƯỠNG CƠ SỞ

THS PHƯỢNG

SINH LÝ BỆNH

BS QUYÊN

(PHÒNG 5)

HÓA SINH

TS HẰNG

(PHÒNG 2)

TC YS K10 THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA THỰC TẬP CUỐI KHÓA

TC YS K11
SỨC KHỎE TRẺ EM

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

SỨC KHỎE TRẺ EM

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

SỨC KHỎE TRẺ EM

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

SỨC KHỎE TRẺ EM

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)

SỨC KHỎE TRẺ EM

BS NGUYÊN

(PHÒNG 1)
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BUỔI LỚP

CĐ DƯỢC K9A
KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS GIANG

(PHÒNG 3)

KINH TẾ DƯỢC

DS ĐỨC

(PHÒNG 2)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS GIANG

(PHÒNG 3)

KINH TẾ DƯỢC

DS ĐỨC

(PHÒNG 2)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS GIANG

(PHÒNG 3)

CĐ DƯỢC K9B
KINH TẾ DƯỢC

DS ĐỨC

(PHÒNG 2)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS GIANG

(PHÒNG 3)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS GIANG

(PHÒNG 3)

KINH TẾ DƯỢC

DS ĐỨC

(PHÒNG 2)

CĐ DƯỢC K9C
KINH TẾ DƯỢC

DS ĐỨC

(PHÒNG 2)

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

DS GIANG

(PHÒNG 3)

CĐ DƯỢC K10D TH DƯỢC LÝ DS LOAN TH DƯỢC LÝ DS LOAN TH BÀO CHẾ DS HIẾU

DƯỢC LÂM SÀNG

DS DUNG

(PHÒNG 1)

TH BÀO CHẾ DS HIẾU DƯỢC LÝ BS TIẾN HOÀNG (2T)

CĐ DƯỢC K11A
TH VI SINH - KÝ SINH TRÙNG

NHÓM 1 BS THẮNG

TH VI SINH - KÝ SINH TRÙNG

NHÓM 2 BS THẮNG

CĐ DƯỢC K11C
TH VI SINH - KÝ SINH TRÙNG

NHÓM 1 BS THẮNG

Ghi chú: - Buổi Sáng bắt đầu từ 7h00

- Buổi Chiều bắt đầu từ 13h00 (thực hành) hoặc 13h30 (lý thuyết)

- Buổi Tối bắt đầu từ 17h15

- Chào cờ đầu tháng lúc 7h00 ngày 02/6/2025

Phú Yên, ngày          tháng          năm 2025

KT. HIỆU TRƯỞNG Người lập

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Lê Thanh Hồng

KẾ HOẠCH HỌC TẬP - TUẦN LỄ : 39

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TÊ NĂM HỌC : 2024 - 2025
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